
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG 

 

                  Số: 925 /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Thành Đông, ngày 30 tháng 12 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2025 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền, địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ Quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

 Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 quy định biện pháp để 

tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 

số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân 

quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội tại Tờ trình số 419/TTr-

VHXH ngày 30 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến kèm theo tiền thưởng cho 

09 tập thể; tặng danh hiệu Lao động tiên tiến kèm theo tiền thưởng cho 75 cá nhân; 

tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở kèm theo tiền thưởng cho 05 cá nhân; tặng 

Giấy khen kèm theo tiền thưởng cho 03 tập thể, 12 cá nhân, đã có thành tích tiêu 

biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025; Tặng giấy khen kèm theo tiền 

thưởng cho 02 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi 

đua”Cải cách hành chính” năm 2025. 

(Có danh sách kèm theo) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-152-2025-ND-CP-phan-cap-phan-quyen-trong-linh-vuc-thi-dua-khen-thuong-660835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx


  

Điều 2. Mức tiền thưởng đối với một tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao 

động tiến tiến 1.880.000 đồng; mức tiền thưởng đối với một cá nhân được tặng danh 

hiệu Lao động tiên tiến 710.000 đồng; mức tiền thưởng đối với một cá nhân được 

tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2.340.000 đồng; mức tiền thưởng đối với một 

tập thể được tặng Giấy khen là 1.420.000 đồng, cho từng cá nhân 710.000 đồng. 

Tổng tiền thưởng 98.910.000 đồng (Chín mươi tám triệu chính trăm mươi 

nghìn đồng). Nguồn tiền thưởng được bố trí từ nguồn kinh phí thi đua, khen 

thưởng của phường, theo Kế hoạch năm 2025. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Trưởng 

các phòng: Văn hóa - Xã hội, Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

  Nguyễn Tuấn Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích công tác năm 2025 

 (Kèm theo Quyết định số 925 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2025 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường) 

 

I. Đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”: 

1 Văn phòng Đảng uỷ phường 

2 Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ phường 

3 Ban Xây dựng Đảng phường 

4 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 

5 Văn phòng HĐND&UBND phường 

6 Trung tâm Phục vụ hành chính công phường 

7 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

8 Phòng Văn hoá - Xã hội phường 

9 Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường 

 

II. Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố xét: 

Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 02 tập thể. 

1 Ban Xây dựng Đảng phường 

2 Văn phòng HĐND&UBND phường 

 

III. Đề nghị tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 

 

1 Ngô Thị Thanh Hòa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 

2 Phạm Minh Thăng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

3 Nguyễn Tuấn Ngọc Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường 

4 Ngô Thanh Thủy Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường  

5 Đặng Vũ Sơn Phó Chủ tịch thường trực UBND phường 

6 Vũ Kim Quang Phó CT UBND phường 

7 Trần Anh Tú Chánh Văn phòng HĐND&UBND 

8 Đào Thị Bích Phượng Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 



  

9 Nguyễn Mạnh Điều Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

10 Đinh Thị Cúc Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

11 Vũ Thị Tâm Phúc Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

12 Đinh Minh Đức Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

13 Phạm Thị Thu Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

14 Đinh Thị Hương Phó Chánh văn phòng Đảng ủy 

15 Phạm Thị Thanh Phó Chánh văn phòng Đảng ủy 

16 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chuyên viên văn phòng Đảng ủy 

17 Nguyễn Thị Gấm Chuyên viên văn phòng Đảng ủy 

18 Lê Thu Huyền Chuyên viên văn phòng Đảng ủy 

19 Nguyễn Mạnh Cần Lái xe 

20 Đàm Thị Thu Thủy Phó Trưởng ban xây dựng đảng 

21 Vũ Thị Lan Anh Chuyên viên ban xây dựng đảng 

22 Bùi Thị Giang Nam Chuyên viên ban xây dựng đảng 

23 Phạm Thị Thủy Chuyên viên ban xây dựng đảng 

24 Nguyễn Huyền Thu Chủ nhiệm UBKT 

25 Đinh Duy Động Phó Chủ nhiệm UBKT 

26 Đinh Thị Thu Phương Phó Chủ nhiệm UBKT 

27 Phạm Thị Thư Ủy viên UBKT 

28 Vũ Trung Hiếu Ủy viên UBKT 

29 Hoàng Đức Tuấn Chủ tịch UBMTTQ phường 

30 Nguyễn Văn Duận Phó CT UBMTTQ phường, Chủ tịch hội CCB 

31 Đoàn Thị Thủy Phó CT UBMTTQ phường, CT hội Phụ nữ 

32 Bùi Văn Lân Phó CT UBMTTQ phường, CT hội Nông dân 

33 Hồ Thị Hiên Phó CT UBMTTQ phường, CT công đoàn CS 

34 Nguyễn Thị Kim Loan Chuyên viên UBMTTQ 

35 Đinh Thị Thảo Chuyên viên UBMTTQ 

36 Đoàn Hoàng Nam Chuyên viên UBMTTQ 



  

37 Đinh Đăng Trọng Phó Chủ tịch HĐND phường 

38 Vũ Đình Thiết Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách phường 

39 Nguyễn Văn Hanh Phó Trưởng ban Văn hóa-XH HĐND phường 

40 Nguyễn Thị Thanh Hương Chuyên viên Ban Kinh tế ngân sách phường 

41 Trần Thị Huệ Chuyên viên ban Văn hóa-XH HĐND phường 

42 Lê Văn Cường Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 

43 Lê Tuấn Anh Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

44 Nguyễn Thị Hương Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

45 Lê Quang Hưng Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

46 Nghiêm Công Mạnh Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

47 Trần Thị Thuyên Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

48 Nguyễn Văn Lực Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

49 Trần Thị Tường Vi Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

50 Trần Thị Kim Tú Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

51 Phạm Văn Quyền Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội 

52 Hoàng Ngọc Quý Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

53 Nguyễn Thị Huệ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

54 Vũ Thị Phương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

55 Nguyễn Thị Hoa Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

56 Nghiêm Thị Lan Anh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

57 Bùi Thị Hải Hà Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

58 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

59 Đoàn Bình An Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

60 Nguyễn Thanh Tân Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

61 Lê Mạnh Cường Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

62 Nguyễn Thị Hạt Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

63 Đỗ Văn Ngọc Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

64 Phạm Văn Khải PGĐ Trung tâm phục vụ HCC 



  

65 Đặng Thị Nhàn Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC 

66 Nguyễn Thị Thoa Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC 

67 Đỗ Thanh Vân Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC 

68 Phạm Văn Hiếu Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC 

69 Nguyễn Ngọc Cường Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC 

70 Lê Thị Hương Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC 

71 Đoàn Thị Mỹ Trang PGĐ Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công 

72 Phạm Thị Điểm Viên chức Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công 

73 Nguyễn Thế Anh Viên chức Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công 

74 Vũ Hoàng Trung Viên chức Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công 

75 Nguyễn Đức Hoàng Viên chức Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công 

 

VI. Đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 

 

1 Ngô Thị Thanh Hòa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 

2 Phạm Minh Thăng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

3 Nguyễn Tuấn Ngọc Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường 

4 Ngô Thanh Thủy Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường  

5 Trần Anh Tú Chánh Văn phòng HĐND&UBND 

 

V. Đề nghị tặng Giấy khen: 

- Tập thể: 

1 Văn phòng Đảng ủy phường 

2 Văn phòng HĐND&UBND phường 

3 Ban Xây dựng đảng 

 

- Cá nhân: 

 

1 Hoàng Đức Tuấn Chủ tịch UBMTTQ phường 

2 Hồ Thị Hiên Phó CT UBMTTQ phường, CT công đoàn CS 



  

3 Đinh Đăng Trọng Phó Chủ tịch HĐND phường 

4 Đinh Thị Hương Phó Chánh văn phòng Đảng ủy 

5 Đinh Duy Động Phó Chủ nhiệm UBKT 

6 Nguyễn Thị Hương Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị 

7 Nguyễn Thị Huệ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

8 Vũ Thị Phương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

9 Phạm Văn Hiếu Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công 

10 Nguyễn Thế Anh Viên chức Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công 

11 Đinh Thị Cúc Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

12 Vũ Thị Lan Anh Chuyên viên Ban xây dựng đảng 

 

VI. Đề nghị khen thưởng theo chuyên đề: Có thành tích trong thực hiện 

phong trào thi đua “Cải cách hành chính” năm 2025: 

- Tập thể: 

1 Văn phòng Đảng ủy phường 

2 Trung tâm phục vụ Hành chính công 

- Cá nhân: 

1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 

2 Lê Mạnh Cường Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã hội 
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